	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: VẬT LÝ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 12/12/2016
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4 điểm) Chọn đáp án đúng ở các câu sau rồi ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đó vào bài làm:
Câu 1: Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát các vật ở phía sau xe có lợi gì hơn là gắn gương phẳng?
A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.

B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.

C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Câu 2: Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng ?
A. Ảnh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng.

B. Ảnh của gương cầu lồi bằng ảnh của gương phẳng.

C. Ảnh của gương cầu lồi lớn hơn ảnh của gương phẳng.

D. Không thể so sánh được.
Câu 3: Vật nào dưới đây là vật sáng?
A. Ngọn nến đang cháy

B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời

C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng mặt trời

D. Mặt trời

Câu 4: Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây ?

A. Khi kéo căng vật.


B. Khi uốn cong vật.

C. Khi nén vật.



D. Khi làm vật dao động.

Câu 5: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe được tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?
A. tay bác bảo vệ gõ trống.

B. Dùi trống.

C. mặt trống.



D. không khí xung quanh trống.

Câu 6: Biên độ dao động của âm càng lớn khi:
A. vật dao động với tần số lớn.

B. vật dao động càng nhanh.

C. vật dao động càng chậm.

D. vật dao động càng mạnh.

Câu 7: Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi?
A. Vận tốc truyền âm.


B. Tần số dao động của âm.

C. Biên độ dao động của âm.

D. Cả 3 trường hợp trên.

Câu 8: Độ to của âm không phụ thuộc vào yếu tố nào ?
A. Tần số dao động.


B. Biên độ dao động.

C. Thời gian dao động.


D. Tốc độ dao động.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài1: (3,5đ)

1.Vẽ tia phản xạ cho tia tới sau: 


2. Cho một gương phẳng đặt nằm ngang, một vật AB dài 4cm đặt trước gương và vuông góc với gương phẳng sao cho điểm A cách gương 2cm.
a) Vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua gương dựa vào tính chất của ảnh?

b) Xác định độ lớn của ảnh A’B’và cho biết ảnh A’cách gương một khoảng là bao nhiêu centimet?

Bài 2 : (1,5đ) Một lá thép trong 1 phút thực hiện được 3000 dao động. Tính tần số của lá thép. Khi đó tai ta có nghe được âm thanh không ? Vì sao ?

Bài 3: (1đ)Trong giờ học có 1 nhóm học sinh gồm 7 bạn nói chuyện thì thầm. Biết một tiếng nói thì thầm có độ to khoảng 20 dB. Hỏi tiếng nói chuyện của nhóm trên có độ to là bao nhiêu? Có gây ô nhiễm tiếng ồn không? Vì sao?

--- Chúc các em làm bài tốt! ---
	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

Đề 1


	MỤC TIÊU – MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 7




I. MỤC TIÊU.

- Kiểm tra học sinh kiến thức về ánh sáng, gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi, nguồn âm, môi trường truyền âm.

- Học sinh có thái độ cẩn thận, trung thực trong khi làm bài kiểm tra.
II. MA TRẬN.

	Nội dung kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quang học


	1

       0,5đ
	1

2đ
	2

          1đ
	
	
	1

        1,5đ
	
	
	5

     5đ

	Âm học
	2

       1đ
	
	3

        1,5đ
	2

         1đ
	
	1

        1đ
	
	1

0,5đ
	9

5đ

	Tổng
	4

                    3,5đ
	7

                       3,5đ
	3

                        3đ
	14

10đ


	BGH duyệt

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Tổ trưởng – GV ra đề

Trần Thị Khánh Nguyệt
	Nhóm trưởng duyệt

Phạm Thị Ngân


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

Đề 1


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 7




Phần I:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Đúng mỗi câu được 0,5 đ.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Đáp án
	C
	A
	A,B,D
	D
	C
	D
	C
	A,C,D


Phần II: TỰ LUẬN:(6 điểm)

	

Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	Bài 1: (3,5đ).


	1. Vẽ đúng 4 yếu tố : 

 Đường pháp tuyến, tia phản xạ, góc tới và góc phản xạ, kí hiệu.

2.a, Vẽ được đúng hình, đầy đủ ký hiệu




b,  Tính được A’B’ = 4 cm



Tính được A’H = 2 cm






	1 đ

1đ

0,75đ

0,75đ

	Bài 2: (1,5đ)


	Tính được f = 50Hz







Trả lời được: có






Giải thích đúng.






	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	  Bài 3: HS khá giỏi ( 1đ)


	Tính được độ to là 7.20 = 140 dB





Trả lời được: có






Giải thích được







	0,5đ

0,25 đ

0,25đ


* Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017
ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: VẬT LÝ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 12/12/2016
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Chọn đáp án đúng ở các câu sau rồi ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đó vào bài làm:
Câu 1: Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất gì?
A. Song song
B. Hội tụ
C. Phân kì

D. Không truyền theo đường thẳng.

Câu 2: Vật phát ra âm cao hơn khi nào?
A. Khi vật dao động mạnh hơn.


B. Khi vật dao động chậm hơn.

C. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng.
D. Khi tần số dao động lớn hơn.

Câu 3: Biên độ dao động là gì ?

A. Là số dao động trong một giây.

B. Là độ lệch của vật trong một giây.

C. Là khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiện được.

D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động.

Câu 4: Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát các vật ở phía sau xe có lợi gì hơn là gắn gương phẳng?
A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.

B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.

C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Câu 5: Chọn đáp án không đúng.
Khi gảy dây đàn, nếu:

A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn.

B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng chậm, âm phát ra có tần số càng nhỏ.

C. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng mạnh, âm phát ra nghe càng to.

D. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát ra nghe càng nhỏ.

Câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất nào dưới đây?
A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
B. Lớn hơn vật.
C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
Câu 7: Vật phát ra âm to hơn khi nào ?
A.Khi vật dao động nhanh hơn.

B. Khi vật dao động mạnh hơn.

C. Khi tần số dao động lớn hơn.

D. Khi vật dao động yếu hơn.

Câu 8: Khi nào ta nói, âm phát ra trầm ?
A. Khi âm phát ra với tần số cao.
B. Khi âm phát ra với tần số thấp.

C. Khi âm nghe to.



D. Khi âm nghe nhỏ.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài1: (3,5đ)
1.Vẽ tia phản xạ cho tia tới sau: 

[image: image1.jpg]



2. Cho một gương phẳng đặt thẳng đứng, một vật AB dài 2,5cm đặt trước gương và vuông góc với gương phẳng sao cho điểm A cách gương 3cm.
a.Vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua gương dựa vào tính chất của ảnh?

b.Xác định độ lớn của ảnh A’B’và cho biết ảnh A’cách gương một khoảng là bao nhiêu centimet?

Bài 2 : (1,5đ) Một âm thoa trong 1 phút 30 giây thực hiện được 900 dao động. Tính tần số của âm thoa. Khi đó tai ta có nghe được âm thanh không ? Vì sao ?

Bài 3: (1đ)Trong giờ học có 1 nhóm học sinh gồm 3 bạn nói chuyện thì thầm. Biết một tiếng nói thì thầm có độ to khoảng 20 dB. Hỏi tiếng nói chuyện của nhóm trên có độ to là bao nhiêu? Có gây ô nhiễm tiếng ồn không? Vì sao?

--- Chúc các em làm bài tốt! ---
	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

Đề 2


	MỤC TIÊU – MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 7




I. MỤC TIÊU.

- Kiểm tra học sinh kiến thức về ánh sáng, gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu lồi, nguồn âm, môi trường truyền âm.

     - Học sinh có thái độ cẩn thận, trung thực trong khi làm bài kiểm tra.
II. MA TRẬN.

	Nội dung kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quang học


	1

       0,5đ
	1

2đ
	2

          1đ
	
	
	1

        1,5đ
	
	
	5

     5đ

	Âm học
	2

       1đ
	
	3

        1,5đ
	2

         1đ
	
	1

        1đ
	
	1

0,5đ
	9

5đ

	Tổng
	4

                    3,5đ
	7

                       3,5đ
	3

                        3đ
	14

10đ


	BGH duyệt

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Tổ trưởng duyệt

Trần Thị Khánh Nguyệt
	Nhóm trưởng – GV ra đề

Phạm Thị Ngân


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

Đề 2


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 7




Phần I:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Đúng mỗi câu được 0,5 đ.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Đáp án
	C
	A
	D
	C
	B,C,D
	C,D
	B
	B


 Phần II: TỰ LUẬN:(6 điểm)

	Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	Bài 1: (3,5đ).


	1. Vẽ đúng 4 yếu tố : 

 Đường pháp tuyến, tia phản xạ, góc tới và góc phản xạ, kí hiệu.


2.a, Vẽ được đúng hình, đầy đủ ký hiệu



b,  Tính được A’B’ = 2,5 cm



Tính được A’H = 3 cm






	1 đ

1đ

0,75đ

0,75đ

	Bài 2: (1,5đ)


	Tính được f = 10Hz







Trả lời được: không






Giải thích đúng.






	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Bài 3: HS khá giỏi ( 1đ)


	Tính được độ to là 3.20 = 60 dB





Trả lời được: không






Giải thích được







	0,5đ

0,25 đ

0,25đ


* Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.
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